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Current situation and related factors of the quality 

of life of pharmacy students at Hai Phong Medical 

University in 2023 
ABSTRACT: This study aimed to describe the current situation 
of the quality of life (QoL) and identify related factors of QoL 
among 402 pharmacy students at Hai Phong Medical University, 
using the SF-12 tool for assessment. The research findings 
showed that the average QoL score of pharmacy students was 
66.54±17.22, with 37.31% of students having a good QoL, 
39.30% having an average QoL, 21.89% having a low QoL, and 
1.49% having a very low QoL. The factors related to QoL 
included gender, academic year, gastrointestinal diseases, 
illness/accidents in the past 4 weeks, and stress-causing events in 
the past 12 months. Therefore, the quality of life of pharmacy 
students requires attention and appropriate measures to improve 
their quality of life. 
Keywords: Quality of life, pharmacy students, SF-12 tool. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chất lượng cuộc sống (CLCS) là nhận thức 

của một cá nhân về vị trí của họ trong cuộc 

sống trong bối cảnh văn hoá và các hệ thống 

giá trị mà họ đang sống và liên quan đến mục 

tiêu, kỳ vọng, tiêu chuẩn và mối quan tâm của 

họ (1). Đã có những nghiên cứu về chất lượng 

cuộc sống trên các đối tượng khác nhau như: 

người cao tuổi, bệnh nhân, phụ nữ mang thai, 

thanh thiếu niên,…(2–5). Trong đó, chất 

lượng cuộc sống của sinh viên cũng được 

quan tâm. Trên thế giới, cũng có những 

nghiên cứu về CLCS trên sinh viên ngành y 

khoa nói chung và các chuyên ngành y học 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ SF-12 nhằm mô tả thực trạng 

chất lượng cuộc sống (CLCS) và xác định một số yếu tố liên quan 

đến CLCS của 402 sinh viên ngành dược học trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: điểm trung bình 

CLCS của sinh viên ngành dược học là 66,54±17,22, trong đó có 

37,31% sinh viên có CLCS ở mức tốt, 39,30% ở mức trung bình, 

21,89% ở mức thấp và 1,49% ở mức rất thấp. Các yếu tố liên quan 

đến CLCS: giới tính, năm học, bệnh về dạ dày, tình trạng ốm/tai 

nạn trong 4 tuần qua, sự kiện gây ra căng thẳng trong 12 tháng 

gần đây. Do đó, chất lượng cuộc sống của sinh viên ngành dược 

học cần được quan tâm và có những biện pháp phù hợp để nâng 
cao chất lượng cuộc sống của sinh viên. 

Từ khoá: Chất lượng cuộc sống, sinh viên ngành dược học, bộ 
công cụ SF-12. 
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khác nói riêng. Nghiên cứu của tác giả Okoro 

R.N và cộng sự (2020) về “Chất lượng cuộc 

sống của sinh viên dược ở Bắc Nigeria” cho 

thấy rằng các yếu tố như người theo đạo, sinh 

viên đang học năm thứ 5 và đang mắc 

bệnh/vấn đề hiện tại đã ảnh hưởng tiêu cực 

đến CLCS nói chung (p < 0,05), mắc bệnh/có 

vấn đề hiện tại ảnh hưởng tiêu cực đến sức 

khỏe thể chất (p < 0,05) (6). Tại Việt Nam, 

nghiên cứu của tác giả Dương Viết Tuấn và 

Nguyễn Thị Thanh Hương (2020) về “Chất 

lượng cuộc sống của sinh viên năm thứ tư và 

một số yếu tố liên quan tại Trường Đại học 

Dược Hà Nội” kết quả cho thấy điểm trung 

bình CLCS của sinh viên năm thứ tư là 65,78 

± 15,83, được xếp ở mức trung bình (7).  

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là một 

trong những trường đại học Y - Dược hàng 

đầu tại Việt Nam, nơi đào tạo nguồn nhân lực 

về y tế cho đất nước. Chính vì vậy, CLCS của 

sinh viên cũng rất cần được quan tâm. Câu 

hỏi đặt ra là CLCS của sinh viên ngành dược 

học tại trường như thế nào, và có những yếu 

tố nào có thể liên quan đến CLCS của họ? Do 

đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Thực trạng và 

một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống của sinh viên ngành dược học Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2023”. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu  

Sinh viên ngành dược học hệ chính quy tất cả 

các khoá. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

Sinh viên ngành dược học hệ chính quy tất cả 

các khoá đang theo học tại Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng 

Đồng ý tham gia nghiên cứu 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng từ tháng 1/2023 đến 

tháng 5/2023. 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang 

Cỡ mẫu nghiên cứu: Cỡ mẫu tối thiểu tính 

theo công thức ước lượng một tỉ lệ: 

𝑛 = 𝑍1− 𝛼/2
2

𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

Trong đó: n: cỡ mẫu tối thiểu, Z = 1,96 với α 

= 0,05, d = 0,05, p = 0,6881 (Tham khảo 

nghiên cứu của tác giả Vũ Minh Tuấn năm 

2022: có 68,81% sinh viên có CLCS đạt mức 

tốt) (8).  

Sau khi tính toán được n = 330. Thực tế, cỡ 

mẫu điều tra được là 402 sinh viên. 

Phương pháp chọn mẫu 

Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên 

phân tầng tỉ lệ. Trường đại học Y Dược Hải 

Phòng có 5 khối lớp dược hệ chính quy. 

Thống kê số lượng sinh viên các năm và tính 

cỡ mẫu từng tầng. Lập danh sách các lớp sinh 

viên ngành dược học từ năm thứ nhất đến 

năm thứ năm. Tại mỗi tầng, chọn ngẫu nhiên 

sinh viên tham gia vào nghiên cứu. 

Bảng 1. Phân bố cỡ mẫu điều tra theo từng 

khối lớp ngành dược học 

Năm 

học 

Dân số 

quần 

thể 

Cỡ mẫu 

tối thiểu 

Số lượng 

điều tra 

thực tế 

Năm 1 154 75 75 

Năm 2 146 71 80 

Năm 3 155 76 89 

Năm 4 113 55 75 

Năm 5 107 53 83 

Tổng 675 330 402 

Biến số nghiên cứu 

Thông tin chung của sinh viên ngành dược 

học (giới tính, dân tộc, cân nặng, chiều cao, 

năm học, xếp loại học tập, nơi ở, người sống 

cùng, số anh/chị/em ruột, con thứ mấy trong 

gia đình, tình hình tài chính, tình trạng sức 

khoẻ, sự kiện gây ra căng thẳng trong 12 

tháng gần đây, hành vi sức khoẻ), chất lượng 

cuộc sống (điểm CLCS, phân loại CLCS). 

Một số yếu tố liên quan (giới tính, năm học, 

tình hình tài chính, tình trạng mắc bệnh, hành 

vi sức khoẻ, chỉ số khối cơ thể, xếp loại học 

tập…) 
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Phương pháp thu thập thông tin  

Số liệu được thu thập bằng phát vấn cho sinh 

viên tự trả lời thông qua các bộ câu hỏi sau: 

Bộ câu hỏi về thông tin chung của đối tượng 

nghiên cứu (gồm 18 câu hỏi) 

Bộ công cụ đánh giá chất lượng cuộc sống 

SF-12 (The 12-Item Short Form Health 

Survey Questionnaire): gồm 12 câu hỏi chia 

làm 8 lĩnh vực như sau: nhận định chung về 

sức khoẻ, sức khoẻ thể chất chung, sức khoẻ 

tinh thần chung, cảm giác đau mỏi cơ thể, 

sinh lực/năng lượng, hoạt động xã hội, các 

hạn chế do sức khoẻ thể lực, các hạn chế do 

sức khoẻ tinh thần. Mỗi câu hỏi có điểm từ 0 

– 100. Điểm trung bình CLCS của đối tượng 

bằng điểm trung bình của 12 câu hỏi.  

Quản lý và phân tích số liệu 

Số liệu sau khi thu thập được nhập liệu bằng 

phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng 

phần mềm STATA 14.2. 

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng 

để xác định số lượng, tỷ lệ với biến định tính, 

giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn với 

biến định lượng. Sử dụng test 2 để đánh giá 

sự khác biệt về tỷ lệ thực trạng CLCS giữa 

các nhóm khác nhau. Mô hình hồi quy 

logistic nhị phân nhằm xác định mối liên 

quan của CLCS với các biến độc lập thông 

qua tỷ suất chênh OR, khoảng tin cậy 95%. 

Giá trị p được so sánh với ngưỡng ý nghĩa 

thống kê α = 0,05 để đánh giá mối liên quan 

có ý nghĩa thống kê. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được thông qua Quyết định số 

2811/QĐ-YDHP về thông qua danh mục đề 

tài: “Hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp và 

chuyên đề năm học 2022-2023”. Sinh viên tự 

nguyện tham gia khi đã được giải thích rõ về 

mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu. Thông 

tin thu thập trung thực, khách quan, được bảo 

mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, sinh 

viên có quyền từ chối tham gia vào nghiên 

cứu. 

KẾT QUẢ 

Trong số 402 sinh viên ngành dược học tham gia nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên nữ tham gia nghiên 

cứu chiếm 73,38%; đa số sinh viên thuộc dân tộc Kinh (93,38%); 60,20% sinh viên ở nhà trọ 

và tỉ lệ sinh viên sống cùng bạn bè chiếm đa số với 47,26%; 21,39% sinh viên mắc bệnh về dạ 

dày; 11,69% sinh viên bị ốm/tai nạn trong 4 tuần qua; 69,15% sinh viên trải qua sự kiện gây ra 

căng thẳng trong 12 tháng gần đây. 

Bảng 2. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của sinh viên ngành dược học  

(n = 402) 

Lĩnh vực Nội dung Mean ± SD 

1 Sức khoẻ chung 42,04 ± 19,39 

2 Sức khoẻ thể chất 84,14 ± 20,56 

3 Sức khoẻ tinh thần 59,25 ± 16,25 

4 Các hạn chế về thể chất 74,75 ± 37,90 

5 Các hạn chế về tinh thần 62,44 ± 42,89 

6 Sinh lực/năng lượng 51,09 ± 19,80 

7 Hoạt động xã hội 70,45 ± 20,90 

8 Cảm giác đau mỏi 73,76 ± 22,01 



Tạp chí Khoa học sức khoẻ 
Tập 1, số 5 – 2023 

 

Bản quyền © 2023 Tạp chí Khoa học sức khỏe 
45 

Nguyễn Thanh Hải và cs. 

DOI: https://doi.org/10.59070/jhs010523085 

Tổng hợp 8  

lĩnh vực 
Chất lượng cuộc sống chung 66,54 ± 17,22 

Nhận xét: Chất lượng cuộc sống của sinh viên tham gia nghiên cứu ở mức trung bình 

(66,54±17,22). Trong đó, điểm trung bình CLCS về sức khoẻ thể chất là cao nhất 

(84,14±20,56), tiếp đến là khía cạnh các hạn chế về thể chất (74,75±37,90), cảm giác đau mỏi 

(73,76±22,01), hoạt động xã hội (70,45±20,90), các hạn chế về tinh thần (62,44±42,89), sức 

khoẻ tinh thần (59,25±16,25), sinh lực/năng lượng (51,09±19,80). Trong đó, lĩnh vực sức khoẻ 

chung có điểm trung bình CLCS thấp nhất (42,04±19,39). 

 

Hình 1. Phân loại chất lượng cuộc sống của sinh viên ngành dược học (n = 402) 

Nhận xét: Chất lượng cuộc sống của sinh viên tham gia nghiên cứu ở mức trung bình chiếm tỉ 

lệ cao nhất (39,30%). Có 37,31% sinh viên có chất lượng cuộc sống cao, 21,89% sinh viên có 

chất lượng cuộc sống thấp. Chỉ có 1,49% sinh viên tham gia có chất lượng cuộc sống rất thấp. 

Bảng 3. Yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống dưới trung bình (thấp, rất thấp) của sinh 

viên ngành dược học 

Yếu tố Đơn biến 

OR; p 
aOR 95%CI p 

Giới tính 
Nữ 2,47; 

0,0033 
2,37 

1,23-4,56 0,01 

Nam 1 1 

Có tiền sử mắc 

rối loạn lo âu 

Có 2,35; 

0,0254 
2,35 

0,64-8,69 0,199 

Không 1 1 

Có tiền sử mắc 

rối loạn trầm 

cảm 

Có 3,15; 

0,0114 
0,88 

0,29-2,61 0,82 

Không 1 1 

1,49%

21,89%

39,30%
37,31%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

CLCS rất thấp CLCS thấp CLCS trung bình CLCS cao
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Bệnh về dạ dày 
Có 2,43; 

0,0006 
1,88 

1,06-3,32 0,03 

Không 1 1 

Sự kiện gây ra 

căng thẳng trong 

12 tháng gần 

đây 

Đã trải qua 3,17; 

0,0001 
3,34 

1,74-6,42 < 0,001 

Chưa trải qua 
1 

1 

Tình trạng 

ốm/tai nạn trong 

4 tuần qua 

Có 3,45; 

0,0001 
2,52 

1,28-4,98 0,007 

Không 1 1 

Năm học 

Năm 2 0,306 2,58 1,06-6,23 0,035 

Năm 3 2,35 0,98-5,60 0,053 

Năm 4 2,34 0,95-5,78 0,066 

Năm 5 3,68 1,54-8,76 0,003 

Năm 1 1 - - 

Nhận xét: Khi sử dụng hồi quy logistic nhị phân cho thấy: giới tính, bệnh về dạ dày, sự kiện 

gây ra căng thẳng, tình trạng ốm/tai nạn trong 4 tuần qua, năm học liên quan có ý nghĩa thống 

kê đến chất lượng cuộc sống của sinh viên với aOR (95%CI) lần lượt là: 2,37 (1,23-4,56); 1,88 

(1,06-3,32); 3,34 (1,74-6,42); 2,52(1,28-4,98); 2,58 (1,06-6,23) và 3,68 (1,54-8,76) với các giá 

trị p <0 ,05. 

BÀN LUẬN 

Trong nghiên cứu điểm trung bình chất lượng 

cuộc sống của sinh viên ngành dược học là 

66,54±17,22, được phân loại ở mức trung 

bình. Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của 

tác giả Okoro năm 2020 về “Chất lượng cuộc 

sống của sinh viên dược ở Bắc Nigeria” với 

điểm trung bình CLCS là 76,94±17,65 (6). Sự 

chênh lệch này có thể do nghiên cứu của tác 

giả Okoro sử dụng bộ công cụ WHOQOL-

BREF nên cách đánh giá chưa trùng khớp với 

bộ công cụ SF-12 được thực hiện ở nghiên 

cứu này. Vì vậy, cũng có thể giải thích rằng 

đây là nguyên nhân dẫn đến điểm chất lượng 

cuộc sống trong nghiên cứu của tác giả Okoro 

cao hơn chúng tôi, mặc dù cùng nghiên cứu 

trên đối tượng là sinh viên ngành dược. Tuy 

nhiên, kết quả điểm CLCS trong nghiên cứu 

này tương đồng với nghiên cứu của tác giả 

Dương Viết Tuấn thực hiện trên 458 sinh viên 

năm thứ tư trường Đại học Dược Hà Nội với 

điểm trung bình CLCS là 65,78±15,83 và 

được đánh giá ở mức trung bình (7). Sự tương 

đồng này có thể do cùng sử dụng bộ công cụ 

SF-12 và thực hiện trên sinh viên ngành dược 

cùng điều kiện môi trường và điều kiện học 

tập.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy giới tính là yếu 

tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của 

sinh viên ngành dược học. Cụ thể, sinh viên 

nữ có khả năng có chất lượng cuộc sống dưới 

trung bình cao gấp 2,37 lần với sinh viên nam 

với giá trị p<0,05. Kết quả này khá tương 

đồng với nghiên cứu của tác giả Dương Viết 

Tuấn năm 2020 tại trường Đại học Dược Hà 

Nội là sinh viên nam có chất lượng cuộc sống 

tốt cao hơn sinh viên nữ (OR=2,13; 

95%CI=1,17-3,88; p<0,05) (7). Nghiên cứu 

của tác giả Gin-Gin Gan và cộng sự (2019) 
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về “Lo lắng, trầm cảm và chất lượng cuộc 

sống của sinh viên y khoa tại Malaysia” cũng 

cho thấy sinh viên nữ có CLCS thấp hơn sinh 

viên nam, cụ thể là ở lĩnh vực tâm lý, phụ nữ 

có thể nhạy cảm hơn với áp lực và dễ xúc 

động hơn (9). Kết quả này là phù hợp vì theo 

vấn đề tâm sinh lý của con người, nữ giới có 

xu hướng suy nghĩ nhiều và nhạy cảm trong 

cuộc sống. Các tình huống căng thẳng trong 

cuộc sống có xu hướng tác động khác nhau 

lên nam giới và nữ giới, nữ giới có xu hướng 

trải qua nhiều sự kiện căng thẳng hơn (10). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên 

bị ốm/tai nạn trong 4 tuần qua có khả năng có 

CLCS dưới trung bình cao gấp 2,52 lần so với 

sinh viên không bị tình trạng đó với giá trị 

p<0,05. Kết quả này tương đồng với nghiên 

cứu của tác giả Ngô Thị Thu Hiền trên sinh 

viên năm thứ tư tại trường Đại học Thăng 

Long (OR= 2,81; 95%CI=1,54-5,12; 

p<0,001) (11). Qua kết quả này có thể thấy 

tầm quan trọng của sức khoẻ đến chất lượng 

cuộc sống của sinh viên. Và có thể lý giải 

rằng, tình trạng ốm/tai nạn ảnh hưởng đến sức 

khoẻ thể chất và tinh thần của sinh viên nên 

CLCS sẽ thấp hơn những sinh viên không bị 

ốm/tai nạn. 

Nghiên cứu cho thấy sự kiện gây ra căng 

thẳng trong 12 tháng gần đây có ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống của sinh viên ngành 

dược học. Sinh viên đã trải qua sự kiện gây ra 

căng thẳng có khả năng có CLCS dưới trung 

bình cao gấp 3,34 lần so với sinh viên chưa 

trải qua với giá trị p<0,05. Kết quả này khá 

tương đồng với nghiên cứu của tác giả Dương 

Viết Tuấn khi cho thấy những sinh viên trải 

qua căng thẳng có khả năng có CLCS dưới 

trung bình cao hơn những sinh viên chưa  trải 

qua sự kiện gây căng thẳng (OR=4,89; 

95%CI=2,89-8,27; p<0,05) (7). Đa số sinh 

viên tham gia nghiên cứu đã từng trải qua các 

sự kiện gây ra căng thẳng như tranh cãi, mâu 

thuẫn với gia đình, học lại, thi lại, người thân 

trong gia đình mất… Có thể thấy khi trải qua 

bất kỳ sự kiện căng thẳng nào, sinh viên cũng 

có thể chịu ảnh hưởng về tâm lý cũng như 

cuộc sống của họ. Từ đó có thể ảnh hưởng 

đến chính chất lượng cuộc sống của họ. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy bệnh về dạ 

dày có mối liên quan đến chất lượng cuộc 

sống của sinh viên ngành dược học. Sinh viên 

mắc bệnh về dạ dày có khả năng có CLCS 

dưới trung bình cao gấp 1,88 lần so với sinh 

viên không mắc bệnh về dạ dày với giá trị 

p<0,05. Nghiên cứu của tác giả Hà Thị Mai 

Hương trên bệnh nhân loét dạ dày – tá tràng 

tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2021 chỉ ra ảnh hưởng của những cơn đau do 

bệnh loét dạ dày tới CLCS của bệnh nhân. Cụ 

thể những người có tần suất đau > 2 

lần/tháng, đau vào ban đêm, đau liên quan 

đến bữa ăn, triệu chứng mệt mỏi với CLCS ở 

mức độ thấp và trung bình cao hơn so với 

nhóm người bệnh tương ứng với giá trị 

p<0,05 (12).  

Kết quả nghiên cứu cho thấy năm học có mối 

liên quan có ý nghĩa thống kê với CLCS. Sinh 

viên năm 5 có khả năng có CLCS dưới trung 

bình cao gấp 3,68 lần so với sinh viên năm 1 

với p<0,05. Sinh viên năm 2 có khả năng có 

CLCS dưới trung bình cao gấp 2,58 lần so với 

sinh viên năm 1 với p<0,05. Nghiên cứu của 

tác giả Dương Ngọc Lê Mai cũng cho thấy có 

mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa CLCS 

với năm học (13). Kết quả này cũng tương đối 

phù hợp vì sinh viên năm thứ năm có thể đối 

mặt với nhiều vấn đề khó khăn, áp lực về học 

tập, lo nghĩ về vấn đề việc làm do sắp phải ra 

trường và có thể đối mặt với sự kiện gây căng 

thẳng nhiều hơn so với sinh viên mới vào 

trường.  

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương 

pháp mô tả cắt ngang, mới chỉ nêu ra được 

thực trạng, chưa giải thích được mối quan hệ 

nhân quả của các yếu tố với chất lượng cuộc 

sống. Nghiên cứu chỉ thực hiện ở trên một đối 

tượng cụ thể là sinh viên ngành dược học do 

đó có thể chưa đánh giá hết chất lượng cuộc 
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sống của sinh viên. Thu thập số liệu thông 

qua phiếu hỏi tự điền, dễ xảy ra sai số trong 

quá trình thu thập do đối tượng nghiên cứu có 

thể chia sẻ không đúng với thực tế hay trao 

đổi, sao chép kết quả của nhau. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy điểm trung bình CLCS 

của sinh viên ngành dược học ở mức trung 

bình. Các yếu tố liên quan đến CLCS: giới 

tính, năm học, bệnh về dạ dày, tình trạng ốm/ 

tai nạn trong 4 tuần qua, sự kiện gây ra căng 

thẳng trong 12 tháng gần đây. Kết quả nghiên 

cứu có thể được dùng làm tiền đề, cơ sở hoặc 

hình thành giả thuyết cho các nghiên cứu sâu 

hơn sau này, nhằm đưa ra các biện pháp cải 

thiện/nâng cao chất lượng cuộc sống phù hợp 

và hiệu quả hơn.. 
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